
PHỤ LỤC 3 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG  

MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG 

  

Tên đơn vị báo cáo: SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN 

DÙNG 

 

1. Dịch vụ, ứng dụng triển khai trên mạng TSLCD 

STT 
Tên đơn vị sử 

dụng 

Dịch vụ, ứng dụng đã triển khai  

trên mạng TSLCD[1] 

Dịch vụ quy định tại 

Thông tư 27 

Dịch vụ, ứng dụng khác (VD: gửi, nhận 

VBĐT…) 

1 Sở Công Thương   
 Phần mềm Một cửa điện tử  

(https://motcua.dongnai.gov.vn/) 

   

2. Thống kê tình hình sử dụng mạng TSLCD 

STT 
Tên đơn vị sử 

dụng 

Tốc độ 

(Mbps) 

Hiện trạng kết nối 
Đáp ứng tiêu chí 

ATTT tại Phụ lục 1 

Kết nối mạng nội 

bộ (LAN) vào 

mạng TSLCD 

Sử dụng 
Không sử 

dụng 

Đáp 

ứng 

Chưa đáp 

ứng 

Đã 

kết 

nối 

Chưa kết 

nối 

1 Sở Công Thương  4 X   X   X   

 [1] Liệt kê chi tiết tên các dịch vụ, ứng dụng đã triển khai trên mạng TSLCD tại mục “Dịch vụ, ứng 

dụng đã triển khai trên mạng TSLCD” 

[1] Đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong mục “Hiện trạng kết nối”, mục “Đáp ứng tiêu chí ATTT tại 

Phụ lục 1” và mục “Kết nối mạng nội bộ (LAN) vào mạng TSLCD” 

3. Tình hình ban hành quy chế sử dụng mạng TSLCD tại Sở Công Thương  

Đã ban hành:  X             Chưa ban hành    

Tên, ngày tháng ban hành quy chế: Quyết định số 38/QĐ- SCT ngày 14/3/2022 ban 

hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền 

số liệu chuyên dùng tại Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai. 

Nhu cầu tương lai 

STT 
Tên bài toán, ứng dụng 

cần triển khai 

Phạm vi triển 

khai 

Tốc độ 

yêu cầu 

Thời gian dự kiến 

triển khai 

1 
Tăng Tốc độ (Mbps) đường 

truyền 

Tại Sở công 

Thương  
20 Mbps 2023 - 2024 

 



4. Tồn tại và vướng mắc 

- Không có 

5. Đề xuất và kiến nghị 

- Không có 

 

  

Đồng Nai, ngày 10 tháng 3 năm 2023 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Phương 
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